
TRƯỜNG THPT BÌNH CHÁNH

Lớp: 10A1

Bộ môn: Toán

Email: hoangthioanh1986@gmail.com SĐT: 0979919986

Stt GT Ngày sinh Nơi sinh Trường

1 Nguyễn Thuý An Nữ 04/07/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

2 Phạm Trần Phương Anh Nữ 22/08/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

3 Nguyễn Gia Bảo Nam 05/12/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

4 Võ Hồ Ngọc Bảo Nam 23/10/2006 Bến Tre THCS BÌNH CHÁNH

5 Võ Phú Cang Nam 06/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

6 Nguyễn Bảo Duy Nam 19/04/2006 Trà Vinh THCS BÌNH CHÁNH

7 Đỗ Nhật Duy Nam 27/05/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

8 Nguyễn Minh Đạt Nam 12/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

9 Lê Mộng Trúc Hằng Nữ 12/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

10 Võ Đào Thu Hiền Nữ 15/11/2005 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

11 Nguyễn Hoàng Quốc Huy Nam 29/05/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

12 Trang Thị Tuyết Hương Nữ 26/11/2004 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH TRỊ ĐÔNG

13 Phạm Lê Tấn Khang Nam 05/05/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

14 Trình Duy Khánh Nam 09/07/2006 An Giang THCS PHAN BỘI CHÂU

15 Đoàn Nguyễn Trung Kiên Nam 11/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

16 Huỳnh Kim Liên Nữ 20/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

17 Phan Nguyễn Ngọc Linh Nữ 29/04/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

18 Trần Phát Lộc Nam 02/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

19 Trần Thảo Ly Nữ 24/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

20 Phạm Nhựt Nam Nam 26/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

21 Phạm Hoàng Bảo Ngọc Nữ 13/12/2006 Đồng Tháp THCS TÂN QUÝ TÂY

22 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Nữ 02/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

23 Đoàn Ngọc Lan Nhi Nữ 24/05/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

24 Trần Nguyễn Tuyết Nhi Nữ 15/08/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS SƯƠNG NGUYỆT ANH

25 Phạm Thị Yến Nhi Nữ 30/06/2006 Đà Nẵng THCS HƯNG LONG

26 Nguyễn Hồng Nhung Nữ 14/09/2006 Đồng Nai THCS BÌNH CHÁNH

27 Lê Thị Ái Như Nữ 20/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

28 Huỳnh Kim Như Nữ 01/04/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

29 Lê Thanh Như Nữ 20/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

30 Lê Mỹ Quyên Nữ 06/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

31 Trần Thị Thanh Quỳnh Nữ 08/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

32 Mai Trường Sơn Nam 18/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

33 Nguyễn Ngọc Tân Nam 14/04/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

34 Huỳnh Tấn Thành Nam 08/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

35 Lại Công Thoại Nam 08/10/2006 Trà Vinh THCS TÂN QUÝ TÂY

36 Võ Thị Thanh Thủy Nữ 21/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

37 Trang Ngọc Anh Thư Nữ 14/07/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

38 Trần Minh Thư Nữ 20/06/2006 Long An THCS HƯNG LONG

39 Trương Mẫn Thy Nữ 01/02/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

40 Nguyễn Thị Kiều Trinh Nữ 16/06/2006 Vĩnh Long THCS BÌNH CHÁNH

41 Ngô Quang Tường Nam 19/02/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

42 Nguyễn Phan Quốc Việt Nam 26/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY
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DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2021-2022

GVCN: Cô Hoàng Thị Oanh

Họ và tên



TRƯỜNG THPT BÌNH CHÁNH

Lớp: 10A2

Bộ môn: Ngữ văn

Email: vuxoan30@gmail.com SĐT: 0913173306

Stt GT Ngày sinh Nơi sinh Trường

1 Ngô Mỹ Kim An Nữ 23/02/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS QUI ĐỨC

2 Trang Nguyễn Thùy Dương Nữ 15/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

3 Lưu Huỳnh Anh Đào Nữ 12/07/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

4 Hà Ngọc Hải Đăng Nữ 26/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

5 Hồ Thị Thanh Hiền Nữ 24/04/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

6 Nguyễn Hiếu Nam 03/08/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

7 Lưu Đức Huy Nam 20/01/2006 Tiền Giang THCS BÌNH CHÁNH

8 Nguyễn Quốc Huy Nam 10/07/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

9 Trần Đặng Yến Huy Nữ 08/08/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

10 Huỳnh Hồng Quế Hương Nữ 28/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

11 Trần Mỹ Hoàng Lan Nữ 01/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

12 Lại Gia Linh Nữ 05/12/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

13 Trần Thị Kiều My Nữ 30/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

14 Lê Thị Hằng Nga Nữ 11/05/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

15 Nguyễn Võ Thu Ngân Nữ 06/08/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

16 Trần Đại Nghĩa Nam 02/12/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

17 Trần Ý Nhi Nữ 17/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

18 Huỳnh Tuyết Nhung Nữ 29/06/2006 Vĩnh Long THCS HƯNG LONG

19 Đoàn Huỳnh Ái Như Nữ 10/07/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

20 Nguyễn Ái Như Nữ 29/12/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

21 Nguyễn Anh Quỳnh Như Nữ 07/07/2006 Khánh Hòa THCS TÂN QUÝ TÂY

22 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 22/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

23 Cầm Tố Như Nữ 16/12/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

24 Dương Châu Hoàng Phúc Nam 14/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

25 Trần Ngọc Diễm Quỳnh Nữ 28/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

26 Trần Như Quỳnh Nữ 17/05/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

27 Lê Quốc Thái Nam 29/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

28 Phạm Thanh Thảo Nữ 31/03/2005 Long An THCS TÂN QUÝ TÂY

29 Nguyễn Thị Ngọc Thơ Nữ 27/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

30 Lê Phong Thuận Nam 10/05/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

31 Nguyễn Thanh Thúy Nữ 10/09/2006 Cần Thơ THCS TÂN QUÝ TÂY

32 Nguyễn Anh Thư Nữ 19/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

33 Trần Thị Anh Thư Nữ 02/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

34 Ngô Minh Thư Nữ 13/02/2006 Vĩnh Long THCS PHÚ ĐỊNH

35 Ngô Thị Kiều Tiên Nữ 28/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

36 Châu Thủy Tiên Nữ 23/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

37 Nguyễn Thị Bích Trâm Nữ 22/02/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN KIÊN

38 Võ Ngọc Phương Tuyền Nữ 11/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

39 Trần Thanh Vân Nữ 23/04/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

40 Nguyễn Lê Quốc Việt Nam 22/12/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

41 Phan Kiều Vy Nữ 23/08/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

42 Lê Nguyễn Tường Vy Nữ 11/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

43 Đoàn Hoàng Xuân Nam 03/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY
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DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2021-2022

GVCN: Cô Vũ Thị Xoan

Họ và tên



TRƯỜNG THPT BÌNH CHÁNH

Lớp: 10A3

Bộ môn: Ngoại Ngữ

Email: hangle.120990@gmail.com SĐT: 0977689051

Stt GT Ngày sinh Nơi sinh Trường

1 Hà Đặng Hoài An Nữ 06/05/2006 Bình Định THCS BÌNH CHÁNH

2 Nguyễn Hồng Minh Ánh Nữ 16/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

3 Ong Huỳnh Thiên Ân Nữ 24/02/2006 Tiền Giang THCS TÂN QUÝ TÂY

4 Nguyễn Hồng Kim Bảo Nam 13/11/2005 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

5 Huỳnh Thị Mỹ Duyên Nữ 07/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

6 Nguyễn Thị Ngọc Giao Nữ 20/02/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

7 Cao Thị Thu Hằng Nữ 06/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

8 Võ Ngọc Hân Nữ 30/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

9 Nguyễn Gia Huy Nam 01/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS ĐỒNG KHỞI

10 Đặng Hy Nam 06/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS NGUYỄN VĂN LUÔNG

11 Lê Thanh Khải Nam 06/05/2006 Tiền Giang THCS BÌNH CHÁNH

12 Võ Đình Khang Nam 15/12/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

13 Đoàn Nguyễn Đăng Khoa Nam 19/04/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

14 Nguyễn Hữu Khoa Nam 03/08/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

15 Nguyễn Đăng Khôi Nam 04/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

16 Huỳnh Tuấn Kiệt Nam 26/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

17 Nguyễn Tuấn Kiệt Nam 16/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

18 Bùi Phan Tuấn Kiệt Nam 31/07/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

19 Võ Nhựt Lâm Nam 22/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

20 Nguyễn Võ Phước Lộc Nam 29/08/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS Bình Chánh

21 Huỳnh Tấn Lộc Nam 12/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

22 Nguyễn Hoàng Minh Nam 08/04/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

23 Nguyễn Thị Bảo Ngân Nữ 09/05/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

24 Lại Ngọc Thảo Nguyên Nữ 25/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

25 Phạm Ngọc Quỳnh Như Nữ 09/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

26 Bùi Thị Quỳnh Như Nữ 15/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS NGUYỄN VĂN LINH

27 Trần Thị Hồng Phúc Nữ 29/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS QUI ĐỨC

28 Trần Thị Hồng Phương Nữ 07/07/2006 Bạc Liêu THCS TÂN QUÝ TÂY

29 Phạm Hoàng Quân Nam 21/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

30 Huỳnh Tấn Tài Nam 27/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

31 Đặng Ngọc Minh Tâm Nữ 26/05/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

32 Nguyễn Minh Tân Nam 06/09/2006 Long An THCS BÌNH CHÁNH

33 Lê Chí Thanh Nam 26/02/2006 Bình Thuận THCS BÌNH CHÁNH

34 Nguyễn Quốc Thắng Nam 29/12/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS VĂN THÂN

35 Thạch Đặng Minh Thư Nữ 12/07/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS PHAN BỘI CHÂU

36 Phạm Thị Minh Thư Nữ 21/02/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

37 Lại Thị Hoài Thương Nữ 23/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

38 Nguyễn Thị Huyền Trân Nữ 28/02/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

39 Nguyễn Thanh Trúc Nữ 10/07/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

40 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 09/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS PHONG PHÚ

41 Hồ Nguyễn Trung Trực Nam 21/12/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

42 Trần Yến Vi Nữ 01/06/2006 Bà Rịa-Vũng Tàu THCS PHAN BỘI CHÂU
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DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2021-2022

GVCN: Cô Lê Thị Thu Hằng

Họ và tên



TRƯỜNG THPT BÌNH CHÁNH

Lớp: 10A4

Bộ môn: Vật lí,Công nghệ

Email: k33102011@gmail.com SĐT: 0933713079

Stt GT Ngày sinh Nơi sinh Trường

1 Đinh Nguyễn Hồng Châu Nữ 21/02/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

2 Đỗ Thành Danh Nam 01/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

3 Đoàn Văn Dũng Nam 28/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

4 Huỳnh Quốc Duy Nam 23/12/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

5 Nguyễn Thị Trang Đài Nữ 27/12/2006 Long An THCS TÂN QUÝ TÂY

6 Phan Trí Đức Nam 11/12/2006 Vĩnh Long THCS BÌNH CHÁNH

7 Nguyễn Thị Thanh Hằng Nữ 14/05/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

8 Ngô Thu Hồng Nữ 12/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

9 Đào Quốc Hưng Nam 08/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

10 Quan Bảo Kha Nam 09/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

11 Nguyễn Minh Khang Nam 30/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

12 Lê Tuấn Khang Nam 07/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

13 Đỗ Vũ Khương Nam 22/07/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

14 Dương Ngọc Yến Linh Nữ 22/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

15 Trần Thanh Loan Nữ 24/08/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

16 Trần Gia Long Nam 30/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

17 Phạm Nguyễn Hoàng Lợi Nam 04/08/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

18 Nguyễn Thị Thu Ngân Nữ 10/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

19 Nguyễn Lâm Khánh Ngọc Nữ 17/06/2006 Trà Vinh THCS HƯNG LONG

20 Lê Phạm Như Ngọc Nữ 21/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

21 Nguyễn Ngọc Nhi Nữ 06/12/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

22 Đoàn Tâm Như Nữ 03/04/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

23 Châu Thanh Phong Nam 16/04/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

24 Trịnh Phong Phú Nam 15/05/2006 Tiền Giang THCS BÌNH CHÁNH

25 Nguyễn Hoàng Phước Nam 23/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

26 Nguyễn Ngọc Thanh Phương Nữ 18/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

27 Trần Lê Minh Quý Nam 29/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

28 Võ Ngọc Bảo Tân Nam 13/04/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

29 Đoàn Thị Thanh Thảo Nữ 18/04/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS NGUYỄN VĂN LINH

30 Võ Hồng Thúy Nữ 30/05/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

31 Cao Ngọc Minh Thư Nữ 22/07/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

32 Trần Nguyễn Thủy Tiên Nữ 09/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

33 Dương Công Tiến Nam 27/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

34 Nguyễn Thành Tiến Nam 01/04/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

35 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 05/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS QUI ĐỨC

36 Chu Bảo Trân Nữ 20/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

37 Phạm Bảo Trân Nữ 02/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

38 Hà Thị Tú Trinh Nữ 19/06/2004 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

39 Dương Ngọc Kiều Vy Nữ 06/04/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

40 Ngô Phạm Thảo Vy Nữ 18/05/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

41 Nguyễn Ngọc Tường Vy Nữ 28/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

42 Trần Nguyễn Tường Vy Nữ 28/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG
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DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2021-2022

GVCN: Thầy Phạm Phước Duy

Họ và tên



TRƯỜNG THPT BÌNH CHÁNH

Lớp: 10A5

Bộ môn: Vật lí

Email: vtht.bc@gmail.com SĐT: 0949240840

Stt GT Ngày sinh Nơi sinh Trường

1 Nguyễn Ngọc Phương An Nữ 21/02/2006 Vĩnh Long THCS TÂN QUÝ TÂY

2 Nguyễn Trí Anh Nam 09/06/2005 Bến Tre THCS HƯNG LONG

3 Phạm Gia Bảo Nam 02/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN KIÊN

4 Thái Hồng Thiên Bảo Nam 25/08/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

5 Trần Phan Quốc Duy Nam 08/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN TẠO

6 Nguyễn Thị Trúc Đào Nữ 24/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

7 Trần Chấn Đạt Nam 31/05/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

8 Nguyễn Tấn Đạt Nam 05/03/2006 Long An THCS TÂN QUÝ TÂY

9 Phạm Thành Đạt Nam 29/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

10 Huỳnh Thị Mỹ Hằng Nữ 18/08/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

11 Nguyễn Thanh Thúy Hằng Nữ 31/07/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

12 Nguyễn Ngọc Gia Hân Nữ 25/05/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

13 Trần Thị Ngọc Hân Nữ 01/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

14 Trương Gia Huy Nam 03/08/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

15 Nguyễn Chấn Hưng Nam 26/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

16 Hàng Quốc Khánh Nam 02/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

17 Tăng Gia Linh Nữ 15/03/2006 Long An THCS TÂN QUÝ TÂY

18 Phan Hồ Tuyết Ngọc Nữ 22/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

19 Trần Thị Ngọc Nguyên Nữ 10/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

20 Phạm Nguyễn Yến Nhi Nữ 28/05/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

21 Trần Hồng Nhung Nữ 22/12/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

22 Nguyễn Thoại Quỳnh Như Nữ 03/08/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

23 Huỳnh Trần Tấn Phong Nam 16/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

24 Nguyễn Bảo Phúc Nam 17/05/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

25 Võ Văn Hoàng Phúc Nam 09/12/2006 Quảng Nam THCS HƯNG LONG

26 Võ Hoàng Phúc Nam 27/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

27 Võ Hữu Phước Nam 02/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

28 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh Nữ 29/05/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

29 Nguyễn Ngọc Sơn Quỳnh Nữ 11/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

30 Nguyễn Bá Tài Nam 30/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

31 Nguyễn Minh Tài Nam 24/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

32 Trương Hoàng Thái Nam 29/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

33 Lê Minh Thành Nam 08/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

34 Phạm Nguyễn Ngọc Thi Nữ 20/02/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

35 Trần Anh Thư Nữ 11/12/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

36 Nguyễn Ngọc Cẩm Tiên Nữ 31/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

37 Nguyễn Lê Ngọc Trâm Nữ 04/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

38 Nguyễn Thị Phương Trâm Nữ 14/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

39 Trần Thụy Quế Trân Nữ 25/08/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

40 Nguyễn Ngọc Tú Nam 29/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

41 Võ Thanh Phạm Tùng Nam 12/08/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS Bình Chánh

42 Lê Ngọc Yến Xuân Nữ 06/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY
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DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2021-2022

GVCN: Cô Võ Thị Hồng Thủy

Họ và tên



TRƯỜNG THPT BÌNH CHÁNH

Lớp: 10A6

Bộ môn: Toán

Email: laithidiep84@gmail.com SĐT: 0905645448

Stt GT Ngày sinh Nơi sinh Trường

1 Tô Quốc Anh Nam 08/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

2 Dương Ngọc Gia Bảo Nam 01/07/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

3 Nguyễn Quốc Cường Nam 28/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS NGUYỄN VĂN LINH

4 Trần Thị Ngọc Dung Nữ 19/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS NGUYỄN VĂN LINH

5 Trần Phương Dung Nữ 20/12/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

6 Võ Duy Đang Nam 05/01/2006 Quảng Ngãi THCS TÂN QUÝ TÂY

7 Trương Quốc Định Nam 26/04/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

8 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nữ 11/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

9 Phạm Đặng Khả Hân Nữ 28/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

10 Kiều Thị Thanh Hiền Nữ 30/07/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

11 Nguyễn Kiên Hiếu Nam 08/12/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS LÊ LỢI

12 Nguyễn Huỳnh Minh Hoàng Nam 24/08/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

13 Trần Vũ Gia Huy Nam 05/07/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

14 Nguyễn Đăng Khoa Nam 28/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

15 Lê Thị Ngọc Lan Nữ 02/12/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN NHỰT

16 Mai Tấn Luật Nam 26/05/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

17 Nguyễn Thị Trúc Ly Nữ 11/02/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

18 Phan Kiều My Nữ 19/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

19 Nguyễn Ngọc Tuyết Ngân Nữ 17/04/2006 Long An THCS NGUYỄN VĂN LINH

20 Lê Nguyễn Ngọc Nhi Nữ 28/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS Bình Chánh

21 Nguyễn Hoài Phong Nam 29/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

22 Huỳnh Trần Tuấn Phong Nam 16/07/2006 Tiền Giang THCS TÂN QUÝ TÂY

23 Huỳnh Trần Tiến Phú Nam 16/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

24 Ngô Thanh Quang Nam 10/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

25 Võ Ngọc Bảo Quân Nữ 18/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

26 Lê Việt Quý Nam 21/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

27 Thái Thị Gia Quyến Nữ 07/05/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

28 Nguyễn Như Quỳnh Nữ 18/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

29 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 24/05/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

30 Trần Đức Thắng Nam 31/07/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

31 Ngô Đức Thuận Nam 07/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

32 Nguyễn Tấn Minh Thư Nữ 27/02/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

33 Nguyễn Kiều Thy Nữ 17/05/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

34 Nguyễn Hoàng Tiên Nữ 04/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

35 Thiều Trung Tín Nam 18/04/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

36 Lê Minh Toàn Nam 30/08/2006 Long An THCS BÌNH CHÁNH

37 Trần Thị Thùy Trang Nữ 09/12/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

38 Thạch Lê Quỳnh Trân Nữ 10/12/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

39 Nguyễn Phú Trọng Nam 28/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

40 Nguyễn Ngọc Phương Uyên Nữ 25/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

41 Trần Ngọc Khánh Vy Nữ 17/04/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

42 Lê Nguyễn Thanh Vy Nữ 07/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

43 Trương Ngọc Thảo Vy Nữ 09/07/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

44
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DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2021-2022

GVCN: Cô Lại Thị Điệp

Họ và tên



TRƯỜNG THPT BÌNH CHÁNH

Lớp: 10A7

Bộ môn: Toán

Email: quang72nk@gmail.com SĐT: 0336169339

Stt GT Ngày sinh Nơi sinh Trường

1 Trần Trường An Nam 08/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

2 Nguyễn Thị Minh Châu Nữ 03/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

3 Trần Lâm Danh Chính Nam 25/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

4 Phan Thị Thùy Dương Nữ 11/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS NGUYỄN VĂN LINH

5 Huỳnh Nhật Hào Nam 11/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

6 Nguyễn Thị Khánh Hân Nữ 13/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

7 Phạm Châu Ngọc Hân Nữ 14/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

8 Trần Thái Nhật Huy Nam 25/07/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

9 Hà Quang Huy Nam 15/02/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

10 Đặng Hoàng Gia Khánh Nam 29/08/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS VÕ THÀNH TRANG

11 Huỳnh Ngọc Đăng Khoa Nam 06/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

12 Đỗ Trung Kiên Nam 14/06/2006 An Giang THCS TÂN TẠO A

13 Lê Tuấn Kiệt Nam 11/05/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

14 Lê Thị Thúy Kiều Nữ 11/04/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

15 Nguyễn Hoàng Nguyên Linh Nam 21/04/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

16 Lê Gia Minh Nam 17/04/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

17 Nguyễn Hùng Bảo Nghi Nam 19/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

18 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc Nữ 23/12/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN NHỰT

19 Nguyễn Hoàng Quốc Nhật Nam 15/07/2006 Long An THCS BÌNH CHÁNH

20 Phan Hồ Yến Nhi Nữ 08/07/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

21 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 17/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

22 Trương Thành Phát Nam 29/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH ĐÔNG

23 Nguyễn Thành Phú Nam 12/06/2006 Long An THCS HƯNG LONG

24 Phan Thể Phụng Nữ 25/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

25 Lê Nguyễn Minh Quân Nam 26/02/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

26 Nguyễn Võ Mỹ Quyên Nữ 22/04/2006 Quảng Ngãi THCS LÝ THƯỜNG KIỆT

27 Trần Thanh Sang Nam 27/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

28 Nguyễn Tấn Tài Nam 29/05/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

29 Trần Ánh Thảo Nữ 25/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

30 Tô Nguyễn Phương Thảo Nữ 28/04/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

31 Cổ Minh Thuận Nam 04/05/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

32 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 14/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

33 Nguyễn Hoàng Anh Thư Nữ 29/04/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

34 Ngô Minh Thưởng Nam 16/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

35 Phạm Minh Tiến Nam 05/04/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS NGUYỄN VĂN LINH

36 Nguyễn Thị Bảo Trâm Nữ 01/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

37 Ngô Ngọc Bảo Trân Nữ 22/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

38 Nguyễn Thị Bảo Trân Nữ 20/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

39 Phan Phát Triển Nam 09/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

40 Huỳnh Phạm Thành Trung Nam 14/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

41 Phạm Thị Ngọc Tuyết Nữ 30/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

42 Nguyễn Trần Kim Xuyến Nữ 20/02/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG
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DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2021-2022

GVCN: Thầy Nguyễn Hữu Quảng

Họ và tên



TRƯỜNG THPT BÌNH CHÁNH

Lớp: 10A8

Bộ môn: Toán

Email: lttphuong140287@gmail.com SĐT: 0938777411

Stt GT Ngày sinh Nơi sinh Trường

1 Nguyễn Hoàng Ân Nam 14/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

2 Huỳnh Gia Bảo Nam 25/08/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

3 Đinh Lê Gia Bảo Nam 31/07/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

4 Nguyễn Trịnh Gia Bảo Nữ 01/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

5 Trần Minh Cường Nam 20/02/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

6 Trần Khả Doanh Nữ 02/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HẬU GIANG

7 Trương Đình Duy Nam 22/08/2006 Đồng Tháp THCS HƯNG LONG

8 Nguyễn Tấn Duy Nam 22/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

9 Nguyễn Văn Dỹ Nam 26/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

10 Võ Nguyễn Thanh Hà Nữ 27/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

11 Võ Hoàng Gia Hân Nữ 20/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

12 Nguyễn Hữu Khang Nam 22/08/2006 Bà Rịa-Vũng Tàu THCS TÂN QUÝ TÂY

13 Đặng Hoàng Khánh Nam 18/10/2006 Cần Thơ THCS BÌNH CHÁNH

14 Nguyễn Minh Khánh Nam 02/05/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

15 Phạm Tuấn Kiệt Nam 16/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

16 Võ Thị Kiều Nữ 27/01/2006 Quảng Ngãi THCS HƯNG LONG

17 Nguyễn Khánh Linh Nữ 14/05/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

18 Lê Nguyễn Xuân Nhi Nữ 26/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

19 Trần Thị Yến Nhi Nữ 21/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

20 Nguyễn Thanh Pháp Nam 07/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

21 Nguyễn Thanh Phúc Nam 29/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

22 Phan Kim Phụng Nữ 01/02/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

23 Trần Ngọc Lan Phương Nữ 15/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

24 Võ Đan Quỳnh Nữ 22/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

25 Lê Trí Tâm Nam 05/02/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

26 Lại Kim Trọng Tấn Nam 21/07/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

27 Lê Huỳnh Thanh Thanh Nữ 24/07/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

28 Phan Hoàng Thơ Nữ 12/11/2006 Hậu Giang THCS NGUYỄN HUỆ

29 Lý Gia Thuận Nam 07/12/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

30 Kiều Thị Phương Thủy Nữ 21/08/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS THOẠI NGỌC HẦU

31 Huỳnh Thị Anh Thư Nữ 07/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

32 Nguyễn Thị Minh Thư Nữ 14/08/2006 Long An THCS BÌNH CHÁNH

33 Nguyễn Minh Tiến Nam 29/05/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

34 Nguyễn Thị Bích Trâm Nữ 02/08/2006 Kiên Giang THCS TÂN QUÝ TÂY

35 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 05/02/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

36 Trần Nhật Trường Nam 08/07/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

37 Lê Ngọc Tú Nữ 14/02/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

38 Võ Nguyễn Anh Tuấn Nam 13/04/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS ĐẶNG TRẦN CÔN

39 Trần Ngọc Vinh Nam 03/12/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

40 Nguyễn Thị Thanh Vy Nữ 04/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS PHAN BỘI CHÂU

41 Trần Ngọc Tường Vy Nữ 28/08/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

42 Huỳnh Trần Vỹ Nam 14/08/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

43 Trương Hải Yên Nam 10/11/2006 Vĩnh Long THCS HƯNG LONG

44
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DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2021-2022

GVCN: Cô Lê Thị Thanh Phương

Họ và tên



TRƯỜNG THPT BÌNH CHÁNH

Lớp: 10A9

Bộ môn: Toán

Email: thu_an_an@yahoo.com SĐT: 0973969578

Stt GT Ngày sinh Nơi sinh Trường

1 Trần Thúy An Nữ 26/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

2 Trương Hoàng Anh Nam 04/05/2006 Đà Nẵng THCS HUỲNH VĂN NGHỆ

3 Nguyễn Ngô Gia Bảo Nam 07/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

4 Nguyễn Gia Bảo Nam 13/07/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

5 Chu Ngọc Tuyết Bình Nữ 19/11/2005 TP. Hồ Chí Minh LB

6 Võ Đặng Trang Đài Nữ 08/12/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

7 Nguyễn Thị Ngọc Hà Nữ 08/07/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

8 Nguyễn Thị Thiên Kim Nữ 14/05/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

9 Nguyễn Trần Lâm Nam 03/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

10 Châu Hồng Hoa Gia Linh Nữ 14/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

11 Trần Thanh Hoài Mẫn Nữ 06/04/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

12 Trương Minh Mẫn Nam 19/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

13 Huỳnh Dương Ngọc My Nữ 17/02/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

14 Võ Lê Thanh Ngọc Nữ 31/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

15 Nguyễn Tâm Nguyên Nam 04/01/2006 Bến Tre THCS HƯNG LONG

16 Trần Thành Nhân Nam 10/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

17 Nguyễn Thị Ngọc Nhi Nữ 17/12/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

18 Huỳnh Phương Nhi Nữ 16/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

19 Nguyễn Ngọc Nhung Nữ 07/10/2005 Đồng Tháp THCS HƯNG LONG

20 Đào Thị Quỳnh Như Nữ 24/07/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS NGUYỄN VĂN LINH

21 Nguyễn Tâm Như Nữ 17/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

22 Trần Tấn Phát Nam 25/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

23 Ngô Thành Phát Nam 03/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

24 Nguyễn Tuấn Phát Nam 18/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

25 Lê Hoàng Phúc Nam 11/08/2006 Hà Tĩnh THCS NGUYỄN AN NINH

26 Võ Hữu Tâm Nam 06/12/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

27 Lý Minh Tâm Nam 11/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

28 Nguyễn Ngọc Hải Thanh Nữ 01/08/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

29 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 05/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS QUI ĐỨC

30 Hồng Kim Thoa Nữ 25/11/2006 Bạc Liêu THCS HƯNG LONG

31 Lê Thị Hồng Thủy Nữ 04/05/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

32 Trần Thị Anh Thư Nữ 21/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

33 Nguyễn Hồng Tiển Nam 30/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

34 Võ Trọng Tính Nam 01/08/2006 Long An THCS TÂN QUÝ TÂY

35 Phan Thị Kim Trang Nữ 12/12/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

36 Nguyễn Thùy Trang Nữ 27/09/2006 Cà Mau THCS HƯNG LONG

37 Phạm Võ Uyên Trang Nữ 28/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÔN THẤT TÙNG

38 Nguyễn Minh Triết Nam 10/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

39 Lương Nguyễn Thanh Tuấn Nam 03/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

40 Nguyễn Tiến Tùng Nam 06/01/2006 Bình Định THCS BÌNH CHÁNH

41 Lê Hoàng Tươi Nam 31/10/2006 Hậu Giang THCS HƯNG LONG

42 Hoàng Nguyễn Trúc Vi Nữ 01/04/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

43 Vũ Đức Việt Nam 28/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

44

45

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2021-2022

GVCN: Cô Phạm Thu An

Họ và tên



TRƯỜNG THPT BÌNH CHÁNH

Lớp: 10A10

Bộ môn: Hóa học

Email: nguyenquyen270888@gmail.com SĐT: 0784034565

Stt GT Ngày sinh Nơi sinh Trường

1 Nguyễn Chí Bảo Nam 20/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

2 Hồ Vũ Hoài Bảo Nam 05/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

3 Lê Trần Quang Bảo Nam 31/05/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

4 Nguyễn Quốc Bảo Nam 06/02/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

5 Phạm Phan Đức Bình Nam 26/01/2006 Nghệ An THCS HƯNG LONG

6 Nguyễn Minh Đạt Nam 03/08/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

7 Nguyễn Quốc Định Nam 13/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

8 Nguyễn Ngọc Gia Hân Nữ 10/08/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

9 Bùi Hoàng Hiếu Nam 30/04/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

10 Nguyễn Thị Thanh Hiếu Nữ 17/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

11 Lê Thị Thu Hồng Nữ 02/08/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

12 Bạch Ngọc Minh Khang Nam 09/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

13 Vũ Thị Ngọc Linh Nữ 27/04/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

14 Đoàn Lê Minh Nam 15/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

15 Bùi Phương Minh Nữ 16/12/2006 Nghệ An THCS TÂN TẠO A

16 Vòng Thị Trúc My Nữ 28/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

17 Võ Đoàn Bảo Ngọc Nữ 11/07/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

18 Đào Lê Thị Thu Nguyệt Nữ 24/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

19 Nguyễn Tấn Nhật Nam 17/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

20 Tôn Uyển Nhi Nữ 05/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS NGUYỄN MINH HOÀNG

21 Võ Ngọc Quỳnh Như Nữ 04/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

22 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 26/12/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

23 Lê Hoàng Yến Như Nữ 07/12/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

24 Trần Đình Sĩ Phú Nam 17/11/2006 Bến Tre THCS HƯNG LONG

25 Trần Vũ Hồng Phúc Nam 22/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

26 Đặng Ngân Phương Nữ 18/04/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

27 Huỳnh Ngọc Quí Nam 10/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS ĐỒNG KHỞI

28 Nguyễn Lê Quốc Quý Nam 12/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

29 Lê Thị Diễm Quỳnh Nữ 04/04/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

30 Nguyễn Phan Diễm Sương Nữ 05/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

31 Huỳnh Hữu Thắng Nam 27/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

32 Lưu Ngọc Thiện Nữ 03/03/2006 Bình Dương THCS HƯNG LONG

33 Bùi Ngọc Cẩm Tiên Nữ 27/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

34 Nguyễn Ngọc Quế Trân Nữ 09/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

35 Trần Huỳnh Thiện Trung Nam 13/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

36 La Quảng Tuấn Nam 23/02/2006 Quảng Ngãi THCS TRẦN QUỐC TOẢN

37 Nguyễn Thanh Tuấn Nam 08/02/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

38 Võ Thị Thanh Tuyền Nữ 28/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

39 Trần Thanh Vinh Nam 06/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

40 Huỳnh Khánh Vương Nam 28/02/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

41 Đinh Thị Kiều Vy Nữ 26/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

42 Lý Tú Vy Nữ 02/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

43 Nguyễn Thị Thanh Xuân Nữ 20/08/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

44 Bùi Thị Hồng Yến Nữ 19/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

45

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2021-2022

GVCN: Cô Nguyễn Thị Bích Quyên

Họ và tên



TRƯỜNG THPT BÌNH CHÁNH

Lớp: 10A11

Bộ môn: Vật lí,Công nghệ

Email: ngothanhnghia@gmail.com SĐT: 0989642717

Stt GT Ngày sinh Nơi sinh Trường

1 Lê Hoàng Anh Nam 04/08/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

2 Nguyễn Thị Mai Anh Nữ 10/05/2006 Ninh Bình THCS TÂN QUÝ TÂY

3 Lại Ngọc Bảo Châu Nữ 02/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

4 Cao Thị Kim Cương Nữ 10/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

5 Nguyễn Hoàng Tài Danh Nam 13/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

6 Thiều Quang Dũng Nam 02/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

7 Nguyễn Hữu Duy Nam 21/05/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

8 Trương Ngọc Duyên Nữ 03/02/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

9 Nguyễn Thị Trúc Đào Nữ 07/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

10 Nguyễn Phúc Điền Nam 26/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

11 Nguyễn Thị Huỳnh Giao Nữ 12/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

12 Trần Thị Ngọc Giàu Nữ 23/02/2006 Long An THCS TÂN QUÝ TÂY

13 Phùng Thị Thúy Hằng Nữ 24/02/2006 Vĩnh Long THCS BÌNH CHÁNH

14 Nguyễn Hoàng Long Hồ Nam 22/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

15 Trương Đức Huy Nam 17/02/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

16 Huỳnh Lê Tuấn Kiệt Nam 25/05/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

17 Nguyễn Hữu Lộc Nam 05/07/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

18 Nguyễn Hữu Luân Nam 05/07/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

19 Đoàn Huy Mãn Nam 13/08/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

20 Huỳnh Ngọc Thảo My Nữ 08/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

21 Đào Quang Nam Nam 05/12/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN TẠO A

22 Lâm Hồ Việt Nam Nam 22/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN NHỰT

23 Phạm Ngọc Thu Ngân Nữ 17/04/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

24 Phạm Trí Nghĩa Nam 19/05/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

25 Lê Trọng Nghĩa Nam 24/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

26 Lâm Minh Ngọc Nữ 20/04/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

27 Đào Ngọc Thảo Nguyên Nữ 27/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

28 Phạm Thị Thanh Nguyệt Nữ 27/02/2005 Vĩnh Long THCS NGUYỄN VĂN LINH

29 Nguyễn Thành Nhân Nam 20/04/2006 Vĩnh Long THCS TÂN QUÝ TÂY

30 Nguyễn Thị Phương Nhi Nữ 08/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

31 Hồ Minh Phát Nam 21/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

32 Nguyễn Hoàng Phi Nam 27/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

33 Phạm Tiểu Phụng Nữ 04/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

34 Võ Minh Quân Nam 10/04/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

35 Nguyễn Khắc Quy Nam 31/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

36 Nguyễn Văn Sang Nam 18/04/2006 Bắc Ninh THCS LÝ THƯỜNG KIỆT

37 Vũ Thị Linh Tâm Nữ 31/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

38 Hồng Ngọc Anh Thư Nữ 24/02/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

39 Huỳnh Lưu Mộng Tiên Nữ 17/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

40 Cao Thị Thanh Trang Nữ 16/07/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

41 Nguyễn Hoài Trâm Nữ 30/12/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

42 Lê Minh Cao Trí Nam 28/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

43 Lâm Bảo Hiếu Trung Nam 11/05/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

44 Lê Nhựt Tùng Nam 11/08/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

45 Trần Công Vinh Nam 07/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2021-2022

GVCN: Thầy Ngô Thành Nghĩa

Họ và tên



TRƯỜNG THPT BÌNH CHÁNH

Lớp: 10A12

Bộ môn: Ngoại Ngữ

Email: trannguyenphuonganh285@gmail.com SĐT: 0964144985

Stt GT Ngày sinh Nơi sinh Trường

1 Cao Ngọc Thu An Nữ 17/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

2 Cao Hồng Anh Nữ 05/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

3 Huỳnh Dương Ngọc Anh Nữ 10/01/2006 Long An THCS BÌNH CHÁNH

4 Trương Gia Bảo Nam 18/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

5 Nguyễn Thái Bảo Nam 06/12/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

6 Phạm Thị Hồng Cẩm Nữ 13/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

7 Hà Minh Châu Nữ 10/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

8 Võ Ngọc Kim Cương Nữ 11/07/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS NGUYỄN VĂN LINH

9 Nguyễn Thị Hồng Đào Nữ 08/02/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

10 Võ Lữ Ngọc Hà Nữ 01/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

11 Nguyễn Ngọc Thu Hằng Nữ 13/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

12 Phạm Thu Hiền Nữ 04/07/2006 Long An THCS BÌNH CHÁNH

13 Nguyễn Võ Ngọc Huyền Nữ 11/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

14 Nguyễn Ngọc Như Huỳnh Nữ 23/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

15 Bùi Thị Mỹ Hương Nữ 08/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

16 Đỗ Minh Khoa Nam 12/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

17 Nguyễn Thị Mộng Kiều Nữ 12/04/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

18 Nguyễn Ngọc Trà My Nữ 19/07/2006 Quảng Ngãi THCS BÌNH CHÁNH

19 Võ Nhật Nam Nam 23/02/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

20 Phan Ngọc Gia Ngân Nữ 10/05/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

21 Huỳnh Lê Kim Ngân Nữ 02/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

22 Phạm Thị Thu Ngân Nữ 15/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

23 Nguyễn Minh Nguyệt Nữ 23/08/2006 Sóc Trăng THCS BÌNH CHÁNH

24 Nguyễn Ngọc Hữu Nhân Nam 03/01/2006 Đồng Nai THCS BÌNH CHÁNH

25 Phạm Thị Yến Oanh Nữ 25/02/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

26 Phan Ngọc Bích Phương Nữ 11/05/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

27 Phạm Nguyễn Nam Phương Nữ 30/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

28 Nguyễn Thanh Phú Quý Nam 01/08/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

29 Lê Thị Kim Quyên Nữ 27/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

30 Nguyễn Trần Phương Quyên Nữ 27/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

31 Nguyễn Phúc Từ Tâm Nữ 01/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS NGUYỄN VĂN LINH

32 Đỗ Thị Phượng Thi Nữ 04/04/2006 Vĩnh Long THCS TÂN QUÝ TÂY

33 Hồ Lê Thanh Thủy Nữ 06/07/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

34 Nguyễn Minh Thư Nữ 16/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

35 Trần Thị Thanh Thư Nữ 26/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

36 Tạ Ngọc Yến Trang Nữ 06/05/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS NGUYỄN VĂN LINH

37 Lê Bảo Trân Nữ 14/08/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

38 Lê Thị Thanh Trúc Nữ 01/02/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

39 Trần Lưu Diễm Uyên Nữ 05/04/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

40 Lê Phương Uyên Nữ 25/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

41 Nguyễn Hồng Vy Nữ 02/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

42 Võ Lê Thảo Vy Nữ 01/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

43 Hồ Ngọc Tường Vy Nữ 23/04/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

44 Lê Thị Kiều Xuân Nữ 11/07/2006 An Giang THCS BÌNH CHÁNH

45 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 05/07/2006 Thái Bình THCS BÌNH CHÁNH

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2021-2022

GVCN: Cô Trần Nguyễn Phương Anh

Họ và tên



TRƯỜNG THPT BÌNH CHÁNH

Lớp: 10A13

Bộ môn: Hóa học

Email: mailinh6889@gmail.com SĐT: 0792130377

Stt GT Ngày sinh Nơi sinh Trường

1 Đoàn Nguyễn Tân An Nam 20/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

2 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 14/11/2006 Hải Phòng THCS QUI ĐỨC

3 Hồ Ngọc Vân Anh Nữ 13/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

4 Nguyễn Hồ Gia Bảo Nam 22/06/2005 Kiên Giang THCS BÌNH CHÁNH

5 Đoàn Phú Cường Nam 17/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

6 Lý Hồng Diểm Nữ 04/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

7 Đỗ Kỳ Duyên Nữ 09/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

8 Võ Thị Mỹ Duyên Nữ 02/04/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

9 Nguyễn Ngọc Thùy Dương Nữ 11/04/2006 Đồng Tháp THCS BÌNH CHÁNH

10 Phan Hữu Đạt Nam 12/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

11 Nguyễn Minh Đức Nam 21/05/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

12 Cao Tiến Đức Nam 22/03/2006 Vĩnh Long THCS BÌNH CHÁNH

13 Trần Lê Hồng Hạnh Nữ 06/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

14 Lâm Chí Hào Nam 18/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

15 Nguyễn Đỗ Gia Hân Nữ 24/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

16 Nguyễn Mai Gia Hân Nữ 05/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

17 Trương Kim Hân Nữ 15/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

18 Nguyễn Phước Hậu Nam 21/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

19 Lê Tuấn Hưng Nam 05/07/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

20 Võ Hoài Khang Nam 08/05/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

21 Võ Minh Khang Nam 04/07/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

22 Hồ Phan Gia Kiệt Nam 11/12/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

23 Đinh Tuấn Kiệt Nam 17/07/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

24 Phạm Nguyễn Gia Linh Nữ 26/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

25 Nguyễn Thị Thảo Mi Nữ 22/09/2006 Bình Phước THCS BÌNH CHÁNH

26 Nguyễn Anh Nguyên Nữ 28/07/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

27 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 11/04/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

28 Lâm Tâm Như Nữ 03/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

29 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 22/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

30 Lê Phạm Hoàng Phúc Nam 29/04/2006 Long An THCS BÌNH CHÁNH

31 Nguyễn Việt Quang Nam 03/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

32 Bùi Đắc Quân Nam 01/09/2006 Hưng Yên THCS BÌNH CHÁNH

33 Nguyễn Minh Quân Nam 29/05/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

34 Nguyễn Phú Quý Nam 31/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

35 Ngô Hoàng Phương Sơn Nam 03/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

36 Nguyễn Thanh Thảo Nữ 08/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

37 Đoàn Trần Bích Thuận Nữ 21/07/2006 Bến Tre THCS TÂN QUÝ TÂY

38 Lê Anh Thư Nữ 30/07/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

39 Lý Quỳnh Trâm Nữ 28/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

40 Nguyễn Chánh Trực Nam 04/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

41 Nguyễn Phúc Kiều Vy Nữ 09/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

42 Quách Thúy Vy Nữ 31/05/2006 Long An THCS TÂN QUÝ TÂY

43 Nguyễn Ngọc Yến Vy Nữ 04/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

44 Nguyễn Thoại Như Ý Nữ 03/08/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH
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GVCN: Cô Mai Thị Ngọc Linh

Họ và tên



TRƯỜNG THPT BÌNH CHÁNH

Lớp: 10A14

Bộ môn: Ngoại Ngữ

Email: phamthingochuyen891997@gmail.com SĐT: 0779693605

Stt GT Ngày sinh Nơi sinh Trường

1 Lê Hồng Anh Nữ 03/05/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

2 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 18/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

3 Nguyễn Quang Bình Nam 27/07/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

4 Trần Ngọc Phương Duyên Nữ 14/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

5 Trần Minh Đạt Nam 23/07/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

6 Nguyễn Vũ Đạt Nam 06/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS NGUYỄN VĂN LINH

7 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nữ 09/08/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

8 Phạm Huỳnh Bảo Hân Nữ 15/07/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS NGUYỄN VĂN LINH

9 Đỗ Nguyễn Gia Hân Nữ 13/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

10 Lê Hồng Hân Nữ 15/02/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

11 Phạm Thị Thanh Hiền Nữ 06/09/2006 Quảng Nam THCS BÌNH CHÁNH

12 Lê Trung Hiếu Nam 24/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

13 Đào Đăng Khánh Nam 09/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

14 Nguyễn Đăng Khoa Nam 02/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS NGUYỄN VĂN LINH

15 Nguyễn Mai Khôi Nữ 18/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

16 Lưu Ánh Linh Nữ 22/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

17 Võ Phương Mai Nữ 11/05/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN TẠO A

18 Nguyễn Ngọc Diễm My Nữ 16/12/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

19 Lê Minh Nhật Nam 17/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

20 Nguyễn Minh Nhật Nam 13/05/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS QUI ĐỨC

21 Lâm Trang Bảo Nhi Nữ 05/05/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS LAM SƠN

22 Nguyễn Phạm Quỳnh Như Nữ 08/07/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

23 Võ Mạnh Phúc Nam 04/02/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

24 Lê Nguyễn Lan Phương Nữ 19/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

25 Nguyễn Lê Diễm Quỳnh Nữ 24/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

26 Lê Ngọc Thanh Sơn Nam 03/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

27 Đổng Quốc Thái Nam 31/08/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

28 Trần Đặng Thanh Thảo Nữ 17/04/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

29 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 23/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

30 Trần Thanh Thuỳ Nữ 14/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

31 Nguyễn Ngọc Anh Thư Nữ 10/08/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

32 Trần Phạm Anh Thư Nữ 27/07/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

33 Lê Ngọc Minh Thư Nữ 29/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

34 Trần Minh Thư Nữ 26/08/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

35 Nguyễn Lê Ngọc Tiền Nữ 14/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

36 Hoàng Thị Huyền Trang Nữ 25/04/2006 Nghệ An THCS BÌNH CHÁNH

37 Nguyễn Ngọc Thảo Trang Nữ 21/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

38 Nguyễn Phạm Khả Tuấn Nam 27/05/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

39 Trần Nguyễn Kim Tuyến Nữ 28/02/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

40 Thái Quốc Vinh Nam 19/08/2006 Bình Thuận THCS HƯNG LONG

41 Trần Bảo Tường Vy Nữ 30/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

42 Nguyễn Thị Tường Vy Nữ 30/12/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

43 Phạm Thế Vỹ Nam 16/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

44 Nguyễn Hoàng Mai Xuân Nữ 03/03/2006 Long An THCS BÌNH CHÁNH

45 Trần Như Ý Nữ 23/10/2005 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2021-2022

GVCN: Cô Phạm Thị Ngọc Huyền

Họ và tên



TRƯỜNG THPT BÌNH CHÁNH

Lớp: 10A15

Bộ môn: Ngữ văn

Email: linhtim95@gmail.com SĐT: 0979546226

Stt GT Ngày sinh Nơi sinh Trường

1 Trương Thị Hồng An Nữ 13/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

2 Nguyễn Phước An Nam 10/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

3 Bùi Châu Quế Anh Nữ 28/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

4 Phan Vân Anh Nữ 26/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

5 Nguyễn Hoàng Gia Bảo Nam 01/04/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

6 Nguyễn Hạnh Dung Nữ 20/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

7 Lý Duy Nam 01/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

8 Đồng Thành Đạt Nam 27/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

9 Hồng Thảo Hân Nữ 18/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

10 Võ Đăng Huy Nam 27/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

11 Cao Quang Huy Nam 27/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

12 Huỳnh Quốc Huy Nam 25/05/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

13 Trần Trọng Khang Nam 30/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

14 Trần Quang Khánh Nam 05/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

15 Nguyễn Vũ Đăng Khoa Nam 13/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

16 Nguyễn Thị Diễm Kiều Nữ 27/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

17 Nguyễn Ngọc Thùy Linh Nữ 18/08/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

18 Nguyễn Thị Trúc Linh Nữ 02/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

19 Cao Thành Luân Nam 14/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

20 Lưu Sương Mai Nữ 06/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

21 Huỳnh Thị Trúc Mai Nữ 03/07/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

22 Đoàn Hoàng Nam Nam 08/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS NGUYỄN VĂN LINH

23 Huỳnh Khánh Ngọc Nữ 27/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

24 Nguyễn Thy Nguyên Nữ 12/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

25 Nguyễn Thuý Cẩm Nhi Nữ 12/05/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

26 Nguyễn Trần Yến Nhi Nữ 22/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

27 Vũ Yến Nhi Nữ 21/07/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS NGUYỄN VĂN LINH

28 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ 07/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

29 Phan Hồng Phước Nam 12/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

30 Nguyễn Hoàng Phúc Tấn Nam 30/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

31 Bùi Hữu Thanh Nam 27/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

32 Trần Hoài Thu Thảo Nữ 17/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

33 Bùi Hồ Ngọc Thiện Nam 20/07/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

34 Trần Thị Mỹ Tiên Nữ 07/02/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

35 Nguyễn Hoàng Thủy Tiên Nữ 09/02/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

36 Mai Thị Hà Trang Nữ 29/01/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

37 Trần Quỳnh Trâm Nữ 27/02/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

38 Uông Ngọc Quế Trân Nữ 09/06/2006 Bến Tre THCS BÌNH CHÁNH

39 Cao Phúc Trí Nam 22/05/2006 Long An THCS BÌNH CHÁNH

40 Đặng Minh Trường Nam 07/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

41 Huỳnh Bích Tuyền Nữ 03/05/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS HƯNG LONG

42 Đặng Mỹ Tuyền Nữ 28/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS BÌNH CHÁNH

43 Đinh Công Vỹ Nam 05/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY

44 Nguyễn Tấn Xuân Nam 22/12/2006 Quảng Ngãi THCS BÌNH CHÁNH

45 Nguyễn Hồ Hải Yến Nữ 29/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh THCS TÂN QUÝ TÂY
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GVCN: Cô Nguyễn Thị Phương Linh

Họ và tên


